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1.  Đặt vấn đề
Học tập tiếng Anh là một quá trình tích lũy lâu 

dài, yêu cầu người học phải có vốn từ nhất định kết 
hợp với việc luyện tập từng kỹ năng chính. Vốn từ 
là cốt lõi của năng lực giao tiếp. Tuy nhiên, đối với 
đa số sinh viên của các trường đại học, cao đẳng nói 
chung và đối với Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa 
nói riêng, học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng anh chuyên 
ngành, thì việc việc tiếp cận và tích lũy vốn từ vựng 
luôn là rào cản lớn nhất. 

Từ vựng là một yếu tố quan trọng của việc giảng 
dạy tiếng và có ý nghĩa to lớn đối với người học. 
Có thể nói đây là những viên gạch đầu tiên để xây 
dựng nên nền móng vững chắc trong quá trình học 
tập tiếng Anh cho sinh viên (SV). Từ vựng được 
học thông qua việc học tập tập trung, ý thức, nhưng 
thậm chí còn phổ biến hơn thông qua một cách tiếp 
cận gián tiếp qua việc lắng nghe và đọc, sử dụng các 
gợi ý ngữ cảnh để hiểu nghĩa. Đặc biệt, đối với SV 
ngành y, dược thì việc học, thông thạo từ vựng chính 
là yếu tố bắt buộc trong quá trình học tập và công 
tác sau khi tốt nghiệp ra trường. Bởi lẽ, hiện nay, 
ngoài những loại thuốc và vật tư y tế trong nước, thì 
không khó để thấy các loại vật tư của nước ngoài. 
Đây chính là thách thức không nhỏ đối với đội ngũ 
giảng viên và SV của Nhà trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò và thực trạng học từ vựng tiếng Anh 
của SV Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Từ vựng là một phần thiết yếu trong tất cả các 
loại ngôn ngữ. Để có thể sử dụng thành thạo tiếng đó 

thì mỗi người sẽ đều cần phải có một lượng từ vựng 
nhất định. Kiến thức từ vựng thường được xem là 
một công cụ quan trọng đối với người học tiếng thứ 
hai. Điều này nhấn mạnh rằng kiến ​​thức từ vựng là 
trọng tâm của năng lực giao tiếp. 

Thực tiễn đã chỉ ra rằng người học tiếng Anh phụ 
thuộc rất nhiều vào kiến thức từ vựng, nếu không 
đáp ứng được yếu tố này sẽ tạo là rào cản khiến họ 
gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết của mình. Qua tất cả những cuộc 
phỏng vấn và trao đổi thì đều có một đặc điểm chung 
của những người học tiếng Anh đó là họ luôn cảm 
thấy khó khăn trong việc tích lũy vốn từ hơn so với 
học và ghi nhớ ngữ pháp, cấu trúc câu. Như vậy, có 
thể thấy việc tiếp thu, nâng cao “kho” từ vựng là yếu 
tố tiên quyết để SV năm thứ nhất của Nhà trường có 
thể tiếp cận và thành thạo tiếng Anh cơ bản cũng như 
chuyên ngành.

Nhận thức được vấn đề học từ vựng có vị trí, ý 
nghĩa và vai trò to lớn trong quá trình đào tạo tiếng 
Anh. Vì vậy, nhìn nhận đánh giá một cách khách 
quan, việc tiếp cận và nâng cao chất lượng học từ 
vựng của SV Nhà trường ngày càng được củng cố. 
Giảng viên và SV nhận thức tầm quan trọng của vấn 
đề, từ đó làm cho chất lương dạy và học nội dung này 
ngày càng được nâng cao. 

Bước đầu SV năm thứ nhất đã có cách thức tiếp 
cận, đánh giá một cách chủ động, khoa học hơn, 
chính vì vậy, kết quả học tập, kiểm tra đánh giá kết 
quả nội dung tiếng Anh cũng từng bước được nâng 
lên. SV cơ bản đủ tự tin thực hiện các kỹ năng nghe, 

Giải pháp cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh cho sinh viên 
năm thứ nhất Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, 
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nói, đọc, viết trong quá trình học tập. 
Bên cạnh đó, trình độ, kiến thức, tư duy và 

phương pháp giảng dạy của đội ngũ gảng viên không 
ngừng được đổi mới. Họ 
có nhiệt huyết với công 
tác giáo dục, được đào 
tạo tại các học viện, nhà 
trường uy tín trong cả 
nước, chủ động trong việc 
ứng dụng thành tựu của 
khoa học công nghệ vào 
quá trình lên lớp, chính 
vì vậy mà chất lượng dạy 
và học môn tiếng Anh của 
Nhà trường ngày căng 
được nâng cao.

Tuy vậy, bên cạnh 
những ưu điểm và kết quả đã đạt được, thì chất lượng 
học từ vựng của SV đã và đang là một trong những 
điểm “tồn tại” cần được nhìn nhận và khắc phục một 
cách triệt để. Qua điều tra xã hội học với gần 200 SV 
của Nhà trường cho thấy, số SV có thể tự tin đủ vốn 
từ trong quá trình giao tiếp, thi kiểm tra, đánh giá kết 
quả dừng lại ở tỷ lệ còn hạn chế 6%; số SV chú tâm 
đến vấn đề tích lũy từ vựng tiếng Anh cũng không cao 
18%; số SV không có hứng thú học từ vựng chiếm tỷ 
lệ khá cao 76%. Qua đây, có thể phân định và khu biệt 
được việc hứng thú, tích cực và có kỹ năng học và tích 
lũy vốn từ tiếng Anh trong SV năm thứ nhất không 
cao. Chính điều này đã gây ra những ảnh hưởng rất 
lớn đến kết quả học tập của SV nói chung và môn 
tiếng Anh nói riêng. 

Cùng với đó, đánh giá đúng đắn bản chất của vấn 
đề đang đặt ra, có thể nhận thấy việc giảng dạy từ 
vựng của một số giảng viên vẫn gặp nhiều vấn đề. 
Họ thiếu tự tin về phương pháp giảng dạy từ vựng, 
đôi khi không biết bắt đầu từ đâu để tạo nên điểm 
nhấn trong việc học từ vựng cho SV năm thứ nhất. 
Một số giảng viên chưa thực sự làm cho SV cảm 
thấy thực sự hài lòng trong các tiết học tiếng anh, 
cũng như phương pháp học từ vựng mà giảng viên 
nêu ra. 

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên chưa có sự 
khu biệt được các đối tượng SV. Chính vì thế, trong 
quá trình lên lớp, giảng viên cơ bản giảng theo mặt 
bằng chung mà chưa tạo ra được điểm nhấn, sự đột 
phá, đổi mới trong quá trình giảng dạy.  

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ giúp SV có 
cái nhìn khái quát, đa chiều nhất trong quá trình học từ 
vẫn chưa được một số giảng viên quan tâm, chú trọng. 

Giảng dạy vẫn mang theo phong cách truyên thống, 
truyền thụ theo hướng xuôi chiều, một phía, chưa khơi 
gợi được niềm đam mê, hứng khởi của người học.

     

Qua bảng đánh giá trên, có thể thấy đại bộ phận cán 
bộ, giảng viên đều vận dụng được khoa học công 
nghệ vào quá trình giảng dạy. Mặc dù vậy, để đáp 
ứng được đòi hỏi của thực tiễn đặt ra, thì vẫn còn 
những bất cập nhất định. Phương pháp dạy học vẫn 
mang tính truyền thống, một bộ phận nhận thức vai 
trò sự tác động của khoa học công nghệ trong việc 
nanagc ao khả năng học từ vựng tiếng Anh và vận 
dụng trong giảng dạy, học tập chưa đúng đắn (trung 
bình 17,3% cho rằng ít quan trọng).  
2.2. Một số giải pháp cải thiện chất lượng học từ 
vựng tiếng Anh cho SV năm thứ nhất Trường Cao 
đẳng Y tế Thanh Hóa

Đối với đội ngũ giảng viên tiếng Anh: Cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

1) Cần lắng nghe cẩn thận từ vựng: Đây là một lựa 
chọn tốt trong việc giảng dạy từ vựng trong một lớp 
học đa dạng. Thực hiện bằng cách cho SV nghe từ đó 
riêng biệt và có xuất hiện từ mới đó trong một câu. Nếu 
phát âm của từ đã được nắm vững, SV sẽ nghe đúng 
với hai hoặc ba lần lặp lại. 

2) Phát âm từ: Phát âm từ giúp SV nhớ lâu hơn và 
nhận ra nó dễ dàng hơn khi nghe hoặc nhìn thấy nó.

3) Thẻ từ vựng: Học từ vựng bằng thẻ là một 
phương pháp học mang lại hiệu quả khá cao. Chính 
vì vậy, giảng viên căn cứ vào thực tiễn của lớp để 
thiết kế thẻ từ vựng bảo đảm yếu tố khoa học nhất

4) Ghi lặp lại từ: Học bằng phương pháp này đòi 
hỏi người học phải có một quyển tập từ vựng riêng. 
Yêu cầu SV ghi từ vựng mới cùng với nghĩa và ví dụ 
được viết sẵn vào tập và phải ghi lại ít nhất 5 lần và 
lấy ví dụ gắn với từ đó. 

5) Kỹ thuật diễn kịch: Phương pháp này có thể dễ 

TT Nội dung
Đánh giá (%)
Rất 
quan 
trọng

Quan 
trọng

Ít 
quan 
trọng

Không 
quan 
trọng

1 Là công cụ hỗ trợ giảng viên thiết kế giáo án chuyên sâu 70 30 10 0

2 Giúp giảng viên tìm kiếm thông tin, tài liệu nội dung 
giảng dạy 80 15 5 0

3 Góp phần đổi mới phương pháp dạy từ vựng và kiểm tra 
đánh giá 51,2 25,6 23,2 0

4 Giúp giảng viên tương tác với sinh viên 31,4 29,6 39 0
5 Giúp sinh viên dễ tiếp thu kiến thức 69,1 30 9,9 0
6 Giúp quá trình tự học nâng cao vốn từ của sinh viên 55,6 39,2 5,2 0
7 Phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên 44,7 30,3 29 0

Bảng 2.1: Đánh giá việc vận dụng thành tựu khoa học công nghệ trong quá trình 
giảng nâng cao chất lượng học từ vựng cho SV
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dàng thực hành. Nó có thể thu hút sự ưa thích của SV 
vì SV thích diễn kịch và có thể học thông qua chúng. 
Nhiều tình huống có thể được triển khai dưới dạng 
diễn kịch hay minh họa.

6) Sử dụng phương pháp gắn kết: Kết hợp từ 
vựng mới với các khái niệm, hình ảnh hoặc âm thanh 
để tạo liên kết sâu hơn và giúp học viên ghi nhớ từ 
vựng dễ dàng hơn.

7) Sử dụng các nguồn tài liệu đa dạng: Sử dụng 
sách giáo trình, bài báo, video và các nguồn thông 
tin khác để tạo cơ hội áp dụng từ vựng trong nhiều 
ngữ cảnh khác nhau và mở rộng kiến thức tiếng của 
học viên.

8) Tạo các hoạt động sửa lỗi: Đưa SV vào các 
tình huống giao tiếp thực tế và khuyến khích họ sử 
dụng từ vựng một cách chính xác. Khi SV mắc lỗi, 
giảng viên cung cấp phản hồi và sửa lỗi giúp học 
viên nâng cao kỹ năng từ vựng của mình.

9) Có sự quan tâm đến tuổi tác, trình độ tiếng 
Anh của SV trong quá trình giảng dạy: Đây là biện 
pháp rất quan trọng, quan tâm, nắm chắc từ đó có sự 
khu biệt để nội dung giảng dạy đạt được kết quả cao.

Đối với SV: Cần phát huy vai trò tích cực, tự giác 
trong học tập, nâng cao vốn từ vựng tiếng anh. Nội 
dung này giữ vai trò quan trọng, quyết định đến chất 
lượng học tập môn tiếng Anh của SV. Để đạt được 
kết quả cao trong học từ vựng tiếng Anh, SV cần lập 
kế hoạch cụ thể, khoa học trên một số nền tảng có 
bản sau:

1) Tích cực nghiên cứu và đọc từ. Đây là một 
trong những biện pháp quan trọng bậc nhất đối với 
SV năm thứ nhất trong quá trình học từ vựng tiếng 
anh. Không gì mang lại hiệu quả học tiếng Anh tốt 
hơn là đọc, đọc thật nhiều. Trong khi đọc, chú ý 
nhiều hơn tới những từ vựng mà bạn không biết. Nên 
cố gắng dựa vào văn bản để đoán nghĩa rồi mới tra từ 
điển. Đọc và nghe nhiều tài liệu phức tạp là cách giúp 
bạn biết thêm nhiều từ mới.

2) Học từ vựng Tiếng Anh qua phim ảnh và bài 
hát: Xem và nghe những bản nhạc và phim Âu Mỹ 
kèm phụ đề thực sự là một ý tưởng rất tốt để học từ. 
Trong quá trình xem có thể bút ký lại các từ mới mà 
SV cảm thấy thú vị.

3) Học từ vựng theo chủ đề: Việc học tràn lan từ 
vựng không đồng nhất về chủ đề dễ dẫn đến nhầm 
lẫn và dẫn tới trình trạng thuộc từ này quên từ kia. 
Vì vậy các bạn có thể học từ vựng theo chủ đề ví dụ 
như Công việc, Gia đình hay Du lịch… là những từ 
vựng cơ bản nhất đủ để chúng mình giao tiếp đơn 
giản hàng ngày.

4) Tìm mối liên hệ của từ: Để không quên từ 
mới khi học bạn nên đọc to từ đó nhằm kích thích 
vùng nhớ âm thanh, tìm thêm nhiều từ đồng nghĩa 
với từ đó. Ví dụ:  significant  (quan trọng, đáng kể) 
có một nghĩa giống với từ  important, momentous, 
sustantital… 

5) Ứng dụng công nghệ trong việc dạy và học trên 
một số app như youTobe, facebook. Thời đại ngày nay 
với sự phát triển đến độ bùng nổ của các trang mạng xã 
hội, đây chính là cơ hội để SV năm thứ nhất của Nhà 
trường tiếp cận và tận dụng để làm phong phú hơn vốn 
từ vựng tiếng anh của mình.  Đồng thời, học từ vựng 
thông qua các trang mạng xã hội cũng có một ưu điểm 
rất lớn đó là sự tiện lợi, không gây nhàm chán mà còn 
rất hiệu quả.

6) Thực hiện các bài kiểm tra từ vựng: SV nên 
kiểm tra vốn từ vựng của mình sau một thời gian học 
tập thông qua các bài kiểm tra trình độ như: TOEIC, 
IELTS, TOEFL, SAT, GMAT… Mỗi lần kiểm tra SV 
sẽ đánh giá, tổng kết được những két quả đã và chưa 
đạt được của bản thân khi học từ vựng tiếng anh.
3. Kết luận

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4, con người đang đứng trước những cơ hội 
vô cùng to lớn, trong đó việc trở thành công dân toàn 
cầu trong một thế giới phẳng là một tất yếu khách 
quan. Trong đó việc học và nâng cao trình độ tiếng 
Anh là một trong những điều kiện rất quan trọng trong 
tiến trình này. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng 
học tiếng Anh nói chung và vấn đề học từ vựng nói 
riêng và SV năm thứ nhất phải không ngừng phấn 
đấu, nghiên cứu, chiếm lĩnh tri thức thì mới tạo ra 
nền móng vững chắc giúp SV đạt được kết quả cao 
trong học tập nói chung và môn tiếng Anh nói riêng.
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